HƯỚNG DẪN TỰ HỌC TOÁN 8 VNEN TUẦN 24

BÀI 5: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

A.B. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG và HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

a) Thực hiện các hoạt động sau
Nam và An đi xe đạp từ hai địa điểm cách nhau 11,5km để gặp nhau. Mỗi giờ Nam đi nhanh hơn An 1km và họ gặp nhau sau 0,5 giờ. Tính vận tốc của mỗi bạn.

- Điền vào ô trống trong bảng sau các số hoặc biểu thức để giải bài toán:

	 
	Vận tốc (km/h)
	Thời gian đi (giờ)
	Quãng đường đi được (km)

	Nam
	x
	 
	 

	An
	 
	 
	 


Trả lời:
- Điền vào ô trống trong bảng sau các số hoặc biểu thức để giải bài toán:

	 
	Vận tốc (km/h)
	Thời gian đi (giờ)
	Quãng đường đi được (km)

	Nam
	x
	0,5
	0,5x

	An
	x - 1
	0,5
	0,5(x – 1)


- Điền vào chỗ trống (...) cho đúng:

Tổng quãng đường của Nam và An là: 0,5 (x - 1) + 0,5x (km)

Hai địa điểm cách nhau 11,5 km nên ta có phương trình:  0,5 (x - 1) + 0,5x = 11,5

- Điền vào chỗ trống (...) để hoàn thiện lời giải bài toán trên:

Gọi x (km/h) là vận tốc của bạn Nam. Điều kiện x > 1.

Vận tốc của bạn An là: x - 1(km/h)

Quãng đường bạn An đi được trong 0,5 giờ là: 0,5 (x - 1) (km)

Quãng đường bạn Nam đi được trong 0,5 giờ là: 0,5x (km)

Theo bài ra hai bạn gặp nhau và hai địa điểm cách nhau 11,5km nên ta có phương trình: 0,5 (x - 1) + 0,5x = 11,5

Giải phương trình được: x= 12

Vậy vận tốc của Nam là: 12 km/h, của An là: 11 km/h

b. TÓM TẮT CÁC BƯỚC

GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH( ghi nhớ)

Bước 1: Lập phương trình
+ Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số.

+ Biểu diễn các đại lượng chưa biết khác theo ẩn và các đại lượng đã biết.

+ Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 2: Giải phương trình
Bước 3: Trả lời
Kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thoả mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không, rồi kết luận.

2. Chú ý về chọn ẩn và điều kiện thích hợp của ẩn
Thông thường thì bài toán hỏi về đại lượng gì thì chọn ẩnlà đại lượng đó.

Về điều kiện thích hợp của ẩn

+ Nếu x biểu thị một chữ số thì 0 ≤ x ≤ 9

+ Nếu x biểu thị tuổi, sản phẩm, người thì x nguyên dương.

+ Nếu x biểu thị vận tốc của chuyển động thì x > 0.

C. BÀI TẬP ÁP DỤNG
Bài 1. Học kì một, số học sinh giỏi của lớp 8A bằng 1/8 số học sinh cả lớp. Sang học kì hai, có thêm 3 bạn phấn đấu trở thành học sinh giỏi nữa nên số học sinh giỏi bằng 20% số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 8A có bao nhiêu học sinh?

Bài 2. Có hai loại dung dịch muối I và II. Người ta hòa 200g dung dịch muối I và 300g dung dịch muối II thì được một dung dịch có nồng độ muối là 33%. Tính nồng độ muối trong mỗi dung dịch, biết nồng độ muối trong dung dịch I lớn hơn nồng độ muối trong dung dịch II là 20%.

Trả lời:
Bài 1.

Gọi số học sinh giỏi học kì một của lớp 8A là x (người), (điều kiện x >0).

Số học sinh giỏi học kì hai của lớp 8A là x + 3 (người).

Số học sinh giỏi học kì một của lớp 8A bằng 1/8 số học sinh cả lớp nên số học sinh lớp 8A là 8x (người)

Số học sinh giỏi học kì hai của lớp 8A bằng 20% = 1/5 số học sinh cả lớp nên số học sinh lớp 8A  là 5(x + 3) (người)

Do đó, ta có phương trình: 8x = 5(x + 3) 

Giải phương trình ta được x = 5 

Vậy số học sinh lớp 8A là 8.5 = 40 người.

Bài 2.

Gọi x (%) là nồng độ muối trong dung dịch I (x > 20)

Nồng độ muối trong dung dịch II là x - 20 (%)

Khối lượng chất tan trong dung dịch I là x.200/100 (gam)

Khối lượng chất tan trong dung dịch II là (x−20).300/100 (gam)

Khối lượng chất tan trong dung dịch chứa dung dịch I và dung dịch II là 33.500/100 (gam)

Do đó, ta có phương trình: x.200/100 + (x−20).300/100 = 33.500/100
Giải phương trình ta được x = 45

Vậy nồng độ muối trong dung dịch I là 45%, nồng độ muối trong dung dịch II là 25%, 

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

CÂU 1 (Toán 8 VNEN Tập 2)
Một hình thang có diện tích 160 cm2, đường cao bằng 8cm. Tính độ dài mỗi đáy hình thang biết hai đáy hơn kém nhau 10cm.

Lời giải:
Gọi đáy lớn của hình thang là x (đơn vị: cm).

Đáy bé của hình thang là x - 10 (cm) (x > 8)

Diện tích hình thang là [image: image1.png]x+x-10



(cm2)

Theo bài ra hình thang có diện tích là 160 cm2 nên ta có phương trình:

[image: image2.png]X210 8= 160




Giải phương trình ta được x = 25

Vậy độ dài đáy lớn là 25 cm, độ dài đáy bé là 15 cm

Câu 2: 
Một ca nô đi xuôi dòng từ A đến B với vận tốc trung bình là 30 km/h, sau đó đi ngược dòng từ B về A. Tính quãng đường AB, biết thời gian đi xuôi dòng ít hơn thời gian đi ngược dòng 40 phút và vận tốc dòng nước là 3km/h.

Bài làm:

Gọi quãng đường AB là x (km)

Vận tốc của ca nô khi đi xuôi dòng từ A đến B là: 30 + 3 = 33 (km/h)

Vận tốc của ca nô khi đi ngược dòng từ B về A là: 30 - 3 = 27 (km/h)

Thời gian đi xuôi dòng là x/33 (giờ)

Thời gian đi ngược dòng là x/27 (giờ)

Vì thời gian đi xuôi dòng ít hơn thời gian đi ngược dòng 40 phút = 2/3 (giờ) nên ta có phương trình:

x/27 – x/33 = 2/3
Giải phương trình ta được: x = 99

Vậy độ dài quãng đường AB là 99 km.

Câu 3: 

Tìm hai số nguyên liên tiếp, biết rằng 2 lần số nhỏ cộng 3 lần số lớn bằng -87

Hướng dẫn:
Gọi x là số nhỏ trong hai số nguyên cần tìm; x ∈ Z.

⇒ x + 1 là số thứ hai cần tìm.

Theo giả thiết, ta có 2 lần số nhỏ cộng 3 lần số lớn bằng - 87

Khi đó ta có: 2x + 3( x + 1 ) = - 87

⇔ 2x + 3x + 3 = - 87 ⇔ 5x = - 90 ⇔ x = - 18.

So sánh với điều kiện x = - 18 thỏa mãn.

Vậy: Số thứ nhất cần tìm là - 18, số thứ hai là - 17.

Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Mẹ hơn con 24 tuổi. Sau 2 năm nữa thì tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Tuổi của con là:
  A. 5.  

 B. 10. 


 C. 15.   

D. 20.

Gọi số tuổi của con hiện tại là x (Tuổi)

→ số tuổi của mẹ là x + 24 (Tuổi)

Theo bài ra ta có: 3(x + 2) = x + 24 + 2

⇔ 2x - 20 = 0

⇔ x = 10 Vậy hiện tại tuổi của con là 10 tuổi.

Đáp án: B

Bài 2: Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 3cm. Chu vi hình chữ nhật là 100cm. Chiều rộng hình chữ nhật là:

   A. 23,5cm   B. 47cm

   C. 100cm   D. 3cm

Gọi chiều rộng hình chữ nhật là x(cm)

→ Chiều dài hình chữ nhật là x + 3(cm)

Do chu vi hình chữ nhật là 100cm nên ta có:

2[ x + (x + 3) ] = 100 ⇔ 2x + 3 = 50 ⇔ x = 23,5

Vậy chiều rộng hình chữ nhật là 23,5cm

Chọn đáp án A.
Bài 3: Một xe đạp khởi hành từ điểm A, chạy với vận tốc 15 km/h. Sau đó 6 giờ, một xe hơi đuổi theo với vận tốc 60 km/h. Hỏi xe hơi chạy trong bao lâu thì đuổi kịp xe đạp?

   A. 1h   B. 2h

   C. 3h   D. 4h

Gọi t ( h ) là thời gian từ lúc xe hơi chạy đến lúc đuổi kịp xe đạp; t > 0.

⇒ t + 6 ( h ) là thời gian kể từ lúc xe đạp đi đến lúc xe hơi đuổi kịp.

+ Quãng đường xe đạp đi được là s1 = 15( t + 6 ) km.

+ Quãng đường xe hơi đi được là s2 = 60t km.

Vì hai xe xuất phát tại điểm A nên khi gặp nhau s1 = s2.

Khi đó ta có: 15(t + 6) = 60t ⇔ 60t - 15t = 90 ⇔ t = 2(h) (thỏa mãn)

Vậy xe hơi chạy được 2 giờ thì đuổi kịp xe đạp.

Chọn đáp án B.
Bài 4: Hai số chẵn liên tiếp biết biết tích của chúng là 24 là:

   A. 2;4   B. 4;6

   C. 6;8   D. 8;10

Gọi 2 số chẵn liên tiếp cần tìm là x; x + 2 (x > 0; x ∈ Z)

Theo bài ra ta có: x(x + 2) = 24 ⇔ x2 + 2x - 24 = 0

⇔ (x - 4)(x + 6) = 0 ⇔ x = 4 (Do x + 6 > 0 ∀ x > 0 )

Vậy hai số cần tìm là 4;6.

Chọn đáp án B.
Bài 5: Một người đi từ A đến B. Trong nửa quãng đường đầu người đó đi với vận tốc 20km/h phần đường còn lại đi với tốc độ 30km/h. Vận tốc trung bình của người đó khi đi từ A đến B là:

   A. 20km/h   B. 20km/h

   C. 25km/h   D. 30km/h

Gọi vận tốc trung bình của người đó là: x(km/h)

Gọi độ dài nửa quãng đường AB là: a(km)

Khi đó ta có:

+ Thời gian đi nửa quãng đường đầu là: a/20(h)

+ Thời gian đi nửa quãng đường sau là: a/30(h)

→ Thời gian đi cả quãng đường AB là:

Do đó ta có:[image: image3.png]4
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[image: image4.png]



Vậy vận tốc cần tìm là 24km/h

Chọn đáp án B.
TUẦN 24: TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ NHẤT

( Phần b, c đọc kỹ nội dung các em xem sách hướng dẫn)

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG VÀ HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1. a) Cho ΔABC và Δ A'B'C' có các kích thước như hình 30 (cùng đơn vị đo là cen-ti-met). Hỏi Δ ABC và Δ A'B'C' có đồng dạng với nhau không?

[image: image5.jpg]Hinh 30
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Điền vào chỗ trống (...) để hoàn thiện lời giải:
Trả lời:
- Lấy M trên AB sao cho AM = 1,5cm.Qua M kẻ đường thẳng song song với BC cắt cạnh AC tại N.

- Vì MN // BC nên Δ AMN ∼ Δ ABC

Suy ra AM/AB = AN/AC = MN/BC, hay 1,5/3 = AN/4 = MN/6 nên AN = 4.1,5/3 = 2 (cm) và MN = 6.1,5/3 = 3 (cm).

Vậy Δ AMN = Δ A'B'C' (AM = A'B'; AN = A'C'; MN = B'C').

Suy ra Δ AMN ∼ A'B'C'

Từ (1) và (2) suy ra Δ ABC ∼ Δ A'B'C'.

2. a) Cho hình 32, độ dài các cạnh cho trên hình vẽ ( có cùng đơn vị đo cen-ti-met).
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* Tính AC và A'C'.

* Chứng tỏ Δ A'B'C' ∼ Δ ABC.

Điền vào chỗ trống (...) để hoàn thiện lời giải

Trả lời:
Lời giải:
* Áp dụng định lí Py-ta-go vào Δ A'B'C' vuông tại A', có:

A′B′2 + A′C′2 = B′C′2 hay A′C′2 = 16 suy ra A'C' = [image: image7.png]


 = 4(cm).

Áp dụng định lí Py-ta-go vào Δ ABC vuông tại A, có:

AB2 + AC2 = BC2 hay AC2 = 64 suy ra AC = [image: image8.png]


 = 8 (cm).

* Δ A'B'C' và Δ ABC, có: [image: image9.png]



Vậy Δ ABC ∼ Δ A'B'C'.

d) Tìm trong hình 34 các cặp tam giác đồng dạng:

[image: image10.png]a)
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Lời giải:
[image: image11.png]=2
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II. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Bài1 ( Toán 8 VNEN Tập 2)
Cho hai tam giác ABC và A'B'C' có kích thước như trong hình 35.
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a) Δ ABC và Δ A'B'C' có đồng dạng vói nhau không? Vì sao?

b) Tính tỉ số chu vi của hai tam giác đó.

Lời giải:
a) Ta có:

[image: image13.png]A'B'_4'C'_B'C'
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b) Chu vi tam giác ABC là C = 6 + 9 + 12 = 27

Chu vi tam giác A'B'C' là C' = 4 + 6 + 8 = 18

[image: image14.png]



Bài 2 (Toán 8 VNEN Tập 2)
Tam giác ABC có độ dài các cạnh là AB = 3cm, AC = 4cm, BC = 8cm. Tam giác A'B'C' đồng dạng với tam giác ABC và có chu vi bằng 45cm. Hãy tính độ dài các cạnh của tam giác A'B'C'.

Lời giải:
[image: image15.png]



Gọi tỉ số đồng dạng giữa tam giác A'B'C' và tam giác ABC là k

Ta có: [image: image16.png]



Suy ra: A'B' = k.AB = 3k, A'C' = k.AC = 4k, B'C' = k.BC = 8k

Theo bài ra ta có chu vi tam giác A'B'C' là 45

Tức là 3k + 4k + 8k = 45

⇔ 15k = 45

⇔ k = 3

Suy ra: A'B' = 3.3 = 9 cm

A'C' = 4.3 = 12 cm

B'C' = 8.3 = 24 cm

Bài 3 ( Toán 8 VNEN Tập 2)
Cho hai tam giác đồng dạng có tỉ số chu vi là [image: image17.png]


 và hiệu độ dài hai cạnh tương ứng của chúng là 14,6 cm. Tính độ dài hai cạnh đó.

Lời giải:
Theo câu 2 ta có: tỉ số chu vi chính là tỉ số đồng dạng

Gọi độ dài hai cạnh là x và y (x > y)

Theo bài ra ta có [image: image18.png]



Mặt khác x - y = 14,6 → y = x - 14,6
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 ⇔ x = 109,5 → y = 94,9

Vậy độ dài hai cạnh lần lượt là 94,9 và 109,5.

TUẦN 24:  BÀI 6 TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ HAI

( Phần b, c đọc kỹ nội dung các em xem sách hướng dẫn)

A. Hoạt động khởi động
1 (Toán 8 VNEN Tập 2)
a) Cho hai tam giác ABC và DEF có các kích thước như trong hình 37.

[image: image20.png]60°
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- So sánh các tỉ số: [image: image21.png]DE
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- Đo các đoạn thẳng BC, EF. Tình tỉ số [image: image22.png]a



, so sánh với các tỉ số trên và dự đoán sự đồng dạng của hai tam giác ABC và DEF.

b) Điền vào chỗ trống (...) để hoàn thiện lời giải.

Lời giải:
Ta có: [image: image23.png]



- Học sinh đo và tính [image: image24.png]f\?‘s
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- Suy ra [image: image25.png]4B _ AC _ BC _
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Vậy Δ ABC ∼ Δ DEF.

B. Hoạt động hình thành kiến thức
-Phần a, b các em đọc sách hướng dẫn
c) * Vì sao Δ ABC và Δ PQR không đồng dạng với nhau?

[image: image26.png]a




Lời giải:
Δ ABC và Δ PQR có [image: image27.png]



Suy ra: [image: image28.png]



Vậy Δ ABC và Δ PQR không đồng dạng với nhau

C. Hoạt động luyện tập
Bài 1 ( Toán 8 VNEN Tập 2)
a) Vẽ tam giác ABC có [image: image29.png]BAC = 50°



, AB = 5cm, AC = 7,5cm.

b) Lấy trên các cạnh AB, AC lần lượt hai điểm D, E sao cho AD = 3cm, AE = 2cm. Hai tam giác AED và ABC có đồng dạng với nhau? Vì sao?

Lời giải:
[image: image30.png]Hinh 40




b) Δ ABC và Δ AED có góc A chung (1)

Ta có:

[image: image31.png]



Từ (1), (2) ta được Δ ABC ∼ Δ AED.

2 (Toán 8 VNEN Tập 2)
Cho góc [image: image32.png]¥0y (xOy # 1800)



. Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 4cm, OB = 12cm. Trên tia Oy lấy hai điểm C và D sao cho OC = 6cm, OD = 8cm.

a) Chứng minh hai tam giác OCB và OAD đồng dạng.

b) Gọi giao điểm của các cạnh AD và BC là I, chứng minh rằng hai tam giác IAB và ICD có các góc bằng nhau từng đôi một.

Lời giải:
[image: image33.png]



a) Δ OCB và Δ OAD có góc A chung(1)
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Từ (1), (2) ta được Δ OCB ∼ Δ OAD.

b) Từ câu a ta có Δ OCB ∼ Δ OAD

Suy ra [image: image35.png]OBC =ODA: OCB




Tam giác IAB và tam giác ICD có [image: image36.png]AIB = CID; ABI = CDI ; ICD = I4B




Vậy tam giác IAB và ICD có các góc bằng nhau từng đôi một.

